
 

 
 

Countries & Languages  
in Vietnamese 

 
 
 
 

 
 

Download our free  
language learning e-book 

We also offer a free guide that shows you 
the most useful tips and techniques to 

learn a new language: 

https://app2brain.com/ 
learn-languages/ebooks/ 

free-guide/

Listen to the free 
audio recordings 

You can find audio recordings of all these 
words & phrases and more useful free 

stuff on our website: 

https://app2brain.com/learn-
languages/vietnamese/countries-

languages 

 

 

 

https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/vietnamese/countries-languages
https://app2brain.com/learn-languages/vietnamese/countries-languages
https://app2brain.com/learn-languages/vietnamese/countries-languages


Countries & Languages in Vietnamese 2 / 6 

   

America 

English Vietnamese 

America 
Hoa Kì 
Mỹ 

American language tiếng Châu Mỹ 

in American (English) bằng tiếng Anh 

from America từ nước Mỹ 

American (Person from America) người Mỹ 

American (Adjective relating to 
America, e.g. American food) 

thuộc Châu Mỹ 

Austria 

English Vietnamese 

Austria nước Áo 

Austrian language tiếng Áo 

in Austrian bằng tiếng Áo 

from Austria từ nước Áo 

Austrian (Person from Austria) người Áo 

Austrian (Adjective relating to Austria, 
e.g. Austrian food) 

người Áo 



Countries & Languages in Vietnamese 3 / 6 

   

England 

English Vietnamese 

England nước Anh 

English language tiếng Anh 

in English bằng tiếng Anh 

from England từ nước Anh 

English (Person from England) / 
Englishman 

người Anh 

English (Adjective relating to England, 
e.g. English food) 

thuộc nước Anh 

France 

English Vietnamese 

France nước Pháp 

French language tiếng Pháp 

in French bằng tiếng Pháp 

from France từ nước Pháp 

French (Person from France) / 
Frenchman 

người Pháp 

French (Adjective relating to France, 
e.g. French food) 

thuộc nước Pháp 
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Germany 

English Vietnamese 

Germany nước Đức 

German language tiếng Đức 

in German bằng tiếng Đức 

from Germany từ nước Đức 

German (Person from Germany) người Đức 

German (Adjective relating to 
Germany, e.g. German food) 

thuộc nước Đức 

Italy 

English Vietnamese 

Italy nước Ý 

Italian language tiếng Ý 

in Italian bằng tiếng Ý 

from Italy từ nước Ý 

Italian (Person from Italy) người Ý 

Italian (Adjective relating to Italy, e.g. 
Italian food) 

thuộc nước Ý 
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Poland 

English Vietnamese 

Poland nước Ba Lan 

Polish language tiếng Ba Lan 

in Polish bằng tiếng Ba Lan 

from Poland từ nước Ba Lan 

Polish (Person from Poland) người Ba Lan 

Polish (Adjective relating to Poland, 
e.g. Polish food) 

thuộc nước Ba Lan 

Russia 

English Vietnamese 

Russia nước Nga 

Russian language tiếng Nga 

in Russian bằng tiếng Nga 

from Russia từ nước Nga 

Russian (Person from Russia) người Nga 

Russian (Adjective relating to Russia, 
e.g. Russian food) 

thuộc nước Nga 
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Spain 

English Vietnamese 

Spain nước Tây Ban Nha 

Spanish language tiếng Tây Ban Nha 

in Spanish bằng tiếng Tây Ban Nha 

from Spain từ nước Tây Ban Nha 

Spanish (Person from Spain) / Spaniard người Tây Ban Nha 

Spanish (Adjective relating to Spain, 
e.g. Spanish food) 

thuộc nước Tây Ban Nha 

Switzerland 

English Vietnamese 

Switzerland nước Thuỵ Sỹ 

Swiss language tiếng Thuỵ Sỹ 

in Swiss bằng tiếng Thuỵ Sỹ 

from Switzerland từ nước Thuỵ Sỹ 

Swiss (Person from Switzerland) người Thuỵ Sỹ 

Swiss (Adjective relating to 
Switzerland, e.g. Swiss food) 

thuộc nước Thuỵ Sỹ 

 


